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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01869/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 31 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhdo Ủy ban nhân dân tỉnh  

Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành 

 trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 0244/NQ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2025 của 

UBND tỉnh về nội dung trình xin ý kiến thành viên UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số           028/TTr-

VPUBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 về việc trình các dự thảo Nghị quyết, Quyết 

định liên quan đến áp dụng, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước 

đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân 
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dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (mới) tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này. 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành bị bãi bỏ tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Trường hợp các quyết định được tiếp tục áp dụng tại Điều 1 Quyết định 

này có nội dung dẫn chiếu đến các văn bản khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh tương ứng trước sắp xếp, mà các văn bản này không được lựa chọn 

áp dụng hoặc bị bãi bỏ, thì thực hiện theo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh có nội dung, phạm vi điều chỉnh tương ứng do cơ quan có thẩm 

quyền lựa chọn áp dụng hoặc văn bản mới do cơ quan, người có thẩm quyền ban 

hành. 

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Công Thái 
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Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH DO UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

(CŨ) VÀ UBND TỈNH PHÚ YÊN (TRƯỚC ĐÂY) BAN HÀNH 

ĐƯỢC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH ĐẮK LẮK (MỚI) 

(kèm theo Quyết định số: 01869/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên văn bản 

1.  

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề lãnh sự liên quan 

đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2.  

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3.  

Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk. 

4.  

Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND 

tỉnh Đắk Lắk. 

5.  

Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú 

Yên ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

6.  

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Phú 

Yên ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Tổng số: 06 văn bản. 
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Phụ lục II 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI  

QUẢN LÝ  CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH DO UBND TỈNH ĐẮK LẮK (CŨ)  

VÀ UBND TỈNH PHÚ YÊN (TRƯỚC ĐÂY) BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ 
 (Kèm theo Quyết định số: 01869/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên văn bản 

I Quyết định 

7.  

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. 

8.  

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

9.  

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

10.  

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 12 năm 2016. 

11.  
Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

12.  
Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú 

Yên ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

13.  
Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND tỉnh Phú 

Yên ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

14.  
Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú 

Yên tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
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TT Tên văn bản 

15.  
Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 22/02/2025 của UBND tỉnh Phú 

Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng UBND tỉnh Phú Yên. 

II Chỉ thị 

1.  

Chỉ thị số 42/2007/CT-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Phú Yên 

về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động 

của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2.  

Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 01/3/2008 của UBND tỉnh Phú Yên 

về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính. 

3.  

Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên 

về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Tổng số: 12 văn bản  

  
 

 

 

 

 

 


